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LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

PHÒNG TỔ CHỨC THI ĐẤU

Đường Lê Quang Đạo – P. Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: 024.37332636; Fax: 024.37337241
Email: thidau.vff@gmail.com/thidau.vff2018@gmail.com

	   
                                                                                                                                           Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH U16 QUỐC GIA 2018


	  CLB: 
	TP. HỒ CHÍ MINH
	
	CLB:
	DỰ TUYỂN TRẺ U16 QG

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Võ Thị Kim Tính
	
	
	
	02
	
	1
	Phạm Vũ Ngọc Thảo
	
	
	
	02

	20
	Danh Thị Kiều My
	
	
	
	04
	
	2
	Nguyễn Thị Như Tuyền
	
	
	
	03

	21
	Châu Ngọc Bích
	
	
	
	02
	
	3
	Hồ Ngọc Bảo Hân
	
	
	
	04

	35
	Nguyễn Thị Thúy Phương
	
	
	
	03
	
	4
	Ngô Thị Huyền
	
	
	
	03

	36
	Nguyễn Thị Như Ý
	
	
	
	03
	
	5
	Lê Thị Bảo Trâm
	
	
	
	04

	47
	Nguyễn Hoàng An Như
	
	
	
	02
	
	6
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	
	
	
	04

	51
	Nguyễn Thị Mỹ Vân
	
	
	
	02
	
	7
	Trần Thị Thu Xuân
	
	
	
	02

	53
	Hồ Thị Thanh Trinh
	
	
	
	02
	
	8
	Hoàng Thị Mỹ Hằng
	
	
	
	02

	54
	Cao Lê Huyền Trân
	
	
	
	02
	
	9
	Trần Nhật Lan
	
	
	
	04

	55
	Lê Dương Hoàng Mỹ
	
	
	
	04
	
	10
	Nguyễn Thanh Thùy
	
	
	
	04

	64
	Nguyễn Thị Ngọc Duyên
	
	
	
	03
	
	11
	Bùi Thị Thương
	
	
	
	04

	66
	Phạm Thị Ngọc Trâm
	
	
	
	03
	
	12
	Phạm Thanh Huyền
	
	
	
	04

	67
	Tống Thị Quỳnh Anh
	
	
	
	02
	
	13
	Phan Thị Ngọc Liên
	
	
	
	04

	69
	Danh Thị Thúy Hằng
	
	
	
	05
	
	14
	Hồ Thị Thanh Thảo
	
	
	
	04

	71
	Nguyễn Thị Diễm Huỳnh
	
	
	
	04
	
	15
	Trần Thị Thu Phương
	
	
	
	02

	72
	Đổng Nhã Linh
	
	
	
	02
	
	16
	Nguyễn Thị Nga
	
	
	
	03

	74
	Phan Bùi Ánh Dương
	
	
	
	02
	
	17
	Trần Thị Khánh Ngân
	
	
	
	05

	75
	Phạm Thị Mỹ Uyên
	
	
	
	02
	
	18
	Phùng Thị Mùi
	
	
	
	03

	76
	Phạm Huyền Minh Dương
	
	
	
	02
	
	19
	Đào Thị Ngân
	
	
	
	03

	82
	Thị Tố Quyên
	
	
	
	04
	
	20
	Nguyễn Thị Hương
	
	
	
	04

	83
	Danh Thị Minh Tâm
	
	
	
	04
	
	21
	Lê Kiều Chinh
	
	
	
	03

	84
	Huỳnh Ng. Thùy Dương
	
	
	
	05
	
	22
	Lưu Như Quỳnh
	
	
	
	04

	85
	Nguyễn Huỳnh Anh
	
	
	
	03
	
	23
	Lê Thị Trà My
	
	
	
	04

	88
	Danh Lâm Kim Phụng
	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Nguyễn Thị Kim Yên
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Lưu Ngọc Mai
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Nguyễn Thị Mai Lan
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	


	   
                                                                                                                                           Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH U16 QUỐC GIA 2018



	  CLB: 
	HÀ NỘI
	
	CLB:
	PHONG PHÚ HÀ NAM

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Nguyễn Thị Thùy Anh
	
	
	
	02
	
	31
	Nguyễn Thùy Linh
	
	
	
	04

	2
	Ngô Thị Thư
	
	
	
	03
	
	45
	Trần Thị Lan Anh
	
	
	
	02

	3
	Đặng Thị Hạnh
	
	
	
	02
	
	46
	Trần Thị Thu Hường
	
	
	
	02

	4
	Nguyễn Thị Phương
	
	
	
	03
	
	47
	Chu Thị Chà Mi
	
	
	
	02

	5
	Lê Hà Trang
	
	
	
	03
	
	50
	 Nguyễn Thị Gia Linh
	
	
	
	02

	6
	Ung Thị Mỹ Trinh
	
	
	
	03
	
	51
	Phan Thị Thu Thủy
	
	
	
	02

	7
	Nguyễn Thị Tú Anh
	
	
	
	02
	
	52
	Nguyễn Thị Hương Ly
	
	
	
	02

	8
	Nguyễn Thị Chuyên
	
	
	
	03
	
	53
	Phan Thị Giang
	
	
	
	02

	9
	Phạm Thị Linh
	
	
	
	02
	
	54
	Ngô Thị Ngọc Ánh
	
	
	
	02

	10
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	
	
	
	02
	
	57
	Trương Thị Thu Hương
	
	
	
	03

	11
	Vũ Thị Hoa
	
	
	
	03
	
	58
	Trần Thị Hạnh
	
	
	
	03

	12
	Đỗ Thị Nhi
	
	
	
	03
	
	59
	Trần Thị Hương Trà
	
	
	
	03

	14
	Đặng Thanh Thảo
	
	
	
	03
	
	60
	Trần Thị Hương
	
	
	
	03

	15
	Đỗ Thị Hồng
	
	
	
	02
	
	61
	Trần Thị Thu Hồng
	
	
	
	02

	16
	Nguyễn Thị Lan Hương
	
	
	
	02
	
	62
	Hà Thị Trang
	
	
	
	03

	 17
	Lê Thị Kim Oanh
	
	
	
	03
	
	63
	Đỗ Thị Hòa
	
	
	
	02

	18
	Trình Thị Thùy Linh
	
	
	
	02
	
	64
	Trần Thị Thu Hồng
	
	
	
	03

	19
	Nguyễn Thị Vân Liên
	
	
	
	04
	
	68
	Vũ Thị Hoa
	
	
	
	05

	20
	Phạm Mai Lư
	
	
	
	04
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đào Thị Kiều Oanh
	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Chu Thị Hà
	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Hồ Thị Kim Én
	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Bùi Thị Trang
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Đặng Kiều Trang
	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Lý Linh Trang
	
	
	
	05
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Nguyễn Minh Thắng
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Phạm Văn Hải
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	

















